
Stt  Mệnh giá  Mặt trước- mặt sau Ghi chú 

01 10 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1957. 
- Mặt trước: Chân dung 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
- Mặt sau: Cảnh nông dân 
đi bừa ruộng. (Riêng tờ 
tiền này không ghi năm 
phát hành, không có hoa 
văn nền. Các đặc điểm kỹ 
thuật họa tiết không đồng 
nhất với các tờ khác trong 
bộ tiền). 
 



02 20 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1951. 
- Mặt trước: Chân dung 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
- Mặt sau: Cảnh bến 
thuyền chở thóc làm nghĩa 
vụ. 
 



03 50 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1951.  
- Mặt trước: Chân dung Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. 
- Mặt sau: Cảnh bộ đội giúp 
dân gặt lúa. 



04 100 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1951.  
- Mặt trước: Chân dung Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. 
- Mặt sau: Hình ảnh công binh 
xưởng. 



05 200 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1951.  
- Mặt trước: Chân dung Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trên nền hình 
ảnh binh trường. 
- Mặt sau: Cảnh gánh gạo về 
làng. 



06 500 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1951.  
- Mặt trước: Chân dung Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trên nền hình 
ảnh bộ đội kéo pháo lên đồi. 
- Mặt sau: Cảnh khai hoang. 



07 1.000 đồng 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1951. 
- Mặt trước: Chân dung Chủ 
tịch Hồ Chí Minh trên nền hình 
ảnh bộ đội tập kích đồn giặc. 
- Mặt sau: Hình ảnh Công nông 
binh. 



 

08 5.000 đồng 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phát hành: 1953.  
- Mặt trước: Chân dung Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. 
- Mặt sau: Hình ảnh trận địa 
cao xạ pháo. 


